   Mẫu số 12
            (kèm theo Nghị định số 178/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025  của Chính phủ)
	UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Bản Thuyết minh dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 (Ban hành kèm theo Quyết định số     /2026/QĐ-UBND
ngày   tháng     năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
 (Kèm theo Tờ trình số   … /TTr-SNNMT ngày  …/  … /2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường)


Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường lập bản thuyết minh nội dung dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau:
	Quy định tại Quyết định số 26/2000/QĐ-UB ngày 27/4/2000 và Quyết định số 52/2002/UB-QĐ ngày 13/11/2002
	Dự thảo văn bản
	Thuyết minh

	Điều 1. - Quy định chung:

1. Quy định này áp dụng đối với những công trình thuỷ lợi đã xây dựng và đang được khai thác sử dụng.

2. Mọi tổ chức và cá nhân được Nhà nước giao quản lý công trình thuỷ lợi phải có trách nhiệm trong khai thác và bảo vệ.

3. Các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc  lực lượng vũ trang nhân dân và mọi cá nhân đều có trách nhiệm bảo vệ và chấp hành các quy định của pháp luật về khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi .


	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

a) Quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước được đưa vào khai thác, sử dụng. 

b) Đối với công trình thủy lợi được đầu tư xây dựng bằng các nguồn vốn khác, việc tổ chức quản lý, vận hành do chủ sở hữu (hoặc đại diện chủ sở hữu) quyết định trên cơ sở vận dụng hướng dẫn của Quy định này và các hướng dẫn khác theo quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn, sử dụng có hiệu quả.
2. Đối tượng áp dụng: Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động quản lý, sử dụng công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
	- Phù hợp với quy định tại Điều 21 Luật Thủy lợi quy định về trách nhiệm quản lý công trình thủy lợi đối với công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước. Cơ quan soạn thảo bổ sung thêm đối với công trình được xây dựng có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước như các chính sách hỗ trợ xây dựng công trình thủy lợi, các công trình này được xây dựng theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, cần được quản lý theo pháp luật về thủy lợi
- Đối với công trình thủy lợi do tổ chức, cá nhân tự đầu tư xây dựng thì tổ chức, cá nhân đó có trách nhiệm quản lý theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Luật Thủy lợi
- Đối tượng áp dụng: Căn cứ điều kiện thực tiễn, cơ quan soạn thảo quy định đối tượng áp dụng là đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động quản lý, sử dụng công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

	
	Điều 2. Nguyên tắc phân cấp quản lý công trình thủy lợi 

1. Quản lý thống nhất theo hệ thống công trình thủy lợi, phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của hệ thống, đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng nước phục vụ sản xuất, dân sinh và các ngành kinh tế.

2. Việc quản lý công trình thủy lợi phải đảm bảo tính hệ thống, lưu vực, không phụ thuộc địa giới hành chính; phù hợp với hiện trạng năng lực quản lý, khai thác của các tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

3. Các công trình có quy mô vừa và lớn, quan trọng, có kỹ thuật vận hành phức tạp giao do cấp tỉnh quản lý. Đối với các công trình có quy mô nhỏ vận hành đơn giản giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý để giao cho các tổ chức, cá nhân khai thác phù hợp với quy định tại Điều 23 Luật Thủy lợi.

4. Việc phân cấp quản lý công trình thủy lợi phải bảo đảm tính kế thừa, thuận lợi, cần giữ sự ổn định trong quá trình quản lý, khai thác và bảo vệ nhằm phát huy tối đa năng lực của công trình, đáp ứng được yêu cầu sản xuất nông nghiệp và đời sống kinh tế - xã hội của nhân dân.

5. Phân cấp quản lý công trình thủy lợi thực hiện đồng thời với việc củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực tổ chức thủy lợi cơ sở. Tăng cường vai trò của chính quyền địa phương và người dân trong việc tham gia quản lý, khai thác và bảo vệ, nhằm phát huy hiệu quả công trình thủy lợi.

6. Việc phân cấp quản lý công trình thủy lợi phải phù hợp với quy định của pháp luật về quản lý tài sản công và các quy định pháp luật có liên quan.
	Quy định phù hợp với Điều 19, Điều 21, Điều 23 Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14, phù hợp với thực tiễn tại địa phương, bảo đảm tính kế thừa, thuận lợi, cần giữ sự ổn định trong quá trình quản lý, khai thác và bảo vệ nhằm phát huy tối đa năng lực của công trình

	Điều 5. - Phân cấp quản lý công trình:

1- Những công trình do Xí nghiệp thuỷ nông quản lý :

- Đối với đập dâng, kênh mương tự chảy : Có diện tích phục vụ tưới từ 10 ha đất canh tác trở lên.

- Đối với hồ chứa: Có chiều cao đập đất từ 8 m trở lên và diện tích phục vụ tưới từ 10 ha đất canh tác trở lên.

- Đối với trạm bơm điện: Có diện tích phục vụ tưới từ 5 ha đất canh tác trở lên.

- Đối với trạm bơm thuỷ luân: Có diện tích  phục vụ tưới từ 10 ha đất canh tác trở lên.

- Các trạm thuỷ điện: Có công suất từ 50 KW trở lên.
2- Những công trình do hợp tác xã nông nghiệp, Ban chỉ đạo sản xuất thôn bản, hợp tác xã dùng nước, hội những người dùng nước, tổ thuỷ nông thôn bản hoặc cá nhân  nhận quản lý khai thác:

- Các đập dâng, kênh mương tự chảy: Có diện tích phục vụ tưới nhỏ hơn 10 ha.

- Các hồ chứa: Có chiều cao đập đất thấp hơn 8m và diện tích phục vụ tưới nhỏ hơn 10 ha.

- Các công trình cấp nước sinh hoạt ở nông thôn, kể cả hệ thống tự chảy và có động lực.

- Các trạm thuỷ diện: Có công suất nhỏ hơn 50 KW.

- Các trạm bơm điện: Có diện tích phục vụ tưới nhỏ hơn 5 ha; các trạm bơm thuỷ luân có diện tích tưới nhỏ hơn 10 ha.

- Các công trình thuỷ lợi khác chủ yếu do nhân dân và các thành phần kinh tế khác tự đầu tư xây dựng.


	Điều 3. Phân cấp quản lý công trình thủy lợi

1. Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý công trình thủy lợi sau:

a) Công trình đập, hồ chứa nước có chiều cao đập (Hđ) từ 10m trở lên hoặc dung tích toàn bộ từ 500.000 m3 trở lên hoặc có năng lực tưới thực tế từ 20ha trở lên;
b) Công trình đập tràn phục vụ trong phạm vi liên xã hoặc có năng lực tưới thực tế từ 20 ha trở lên;

c) Trạm bơm điện, trạm bơm thủy luân phục vụ trong phạm vi liên xã hoặc có năng lực tưới, tiêu thực tế từ 20 ha trở lên;

2. Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp cho Ủy ban nhân dân các xã, phường quản lý các công trình thủy lợi còn lại không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này trên địa bàn.

3. Quy mô diện tích tưới để phân cấp quản lý theo khoản 1, khoản 2 Điều này lấy theo năng lực tưới thực tế đối với các công trình không có hồ sơ, thông tin công trình; lấy theo năng lực tưới thiết kế đối với các công trình có đầy đủ hồ sơ, thông số kỹ thuật và các công trình được xây dựng mới

	Theo nguyên tắc phân cấp công trình thủy lợi quy định tại Điều 2 dự thảo Quyết định, cơ quan soạn thảo quy định phân cấp cho phù hợp với quy định hiện hành và tình hình thực tiễn địa phương:

- Phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14, được sửa đổi tại khoản 1 Điều 13 Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường số146/2025/QH15: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý hoặc phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng địa phương, trừ trường hợp quy định tại điểm a, điểm b khoản này”
- Đối với đập hồ chứa có chiều cao đập (Hđ) từ 10m trở lên hoặc dung tích toàn bộ từ 500.000 m3 trở lên là công trình thủy lợi vừa và lớn sẽ do cấp tỉnh quản lý và giao cho Doanh nghiệp khai thác theo quy định tại khoản 3 Điều 23 Luật Thủy lợi: “Công trình thủy lợi lớn, quan trọng đặc biệt được giao cho doanh nghiệp nhà nước quản lý, khai thác và thực hiện theo phương thức đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ” 
- Đối với công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng (theo quy định tại Nghị định 77/2018/NĐ-CP: Thủy lợi nhỏ là công trình thủy lợi có nhiệm vụ tích trữ nước, cấp nước, tưới, tiêu, thoát nước có quy mô nhỏ hơn: 20 ha đối với vùng miền núi cả nước) phân cấp cho UBND cấp xã quản lý để giao cho các tổ chức thủy lợi cơ sở quản lý, khai thác theo quy định tại khoản 3 điều 50 Luật Thủy lợi: “Tổ chức thủy lợi cơ sở trực tiếp quản lý, khai thác hoặc lựa chọn tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng”

	
	Điều 4. Giao quản lý, khai thác công trình thủy lợi
1. Các công trình do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý: Giao Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tổ chức quản lý, khai thác.

2. Các công trình do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý: Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét quyết định giao công trình thuộc cấp xã quản lý cho Doanh nghiệp; Tổ chức thủy lợi cơ sở hoặc lựa chọn cá nhân quản lý, khai thác.
	Căn cứ điều kiện thực tiễn, đối với loại hình Doanh nghiệp, hiện nay trên địa bàn tỉnh chỉ có Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Lạng Sơn có chức năng quản lý, khai thác công trình thủy lợi, tổ chức bộ máy của Công ty đảm bảo theo quy định, có năng lực quản lý các công trình có quy mô, kỹ thuật phức tạp, do đó việc giao cho Công ty quản lý, khai thác các công trình do UBND tỉnh quản lý là phù hợp với điều kiện thực tiễn và phù hợp với quy định tại Điều 21, khoản 3 Điều 23 Luật Thủy lợi. Đối với các công trình còn lại là công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng giao cho Doanh nghiệp (đủ năng lực) và các tổ chức thủy lợi cơ sở, cá nhân quản lý, khai thác phù hợp với  khoản 3 điều 50 Luật Thủy lợi

	
	Điều 5. Quy định chuyển tiếp
1. Trong thời gian chưa thực hiện xong việc phân cấp quản lý, thu hồi, điều chuyển, giao quản lý công trình thủy lợi, các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm quản lý, khai thác công trình theo hiện trạng đảm bảo đúng quy định hiện hành, phục vụ sản xuất cho đến khi thực hiện xong các trình tự thủ tục theo phân cấp tại Quyết định này.
2. Đối với các công trình thủy lợi đã giao cho Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn quản lý, khai thác và tính thành phần vốn nhà nước tại Doanh nghiệp. Công ty tiếp tục thực hiện quản lý theo quy định.
	UBND tỉnh đã có Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 29/10/2029 về việc phê duyệt Phương án điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn, do đó đối với các công trình đã giao cho Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn quản lý, khai thác và tính thành phần vốn nhà nước tại Doanh nghiệp thì không thực hiện giao tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi theo quy định tại khoản 6 Điều 4 Nghị định số 8/2025/NĐ-CP ngày 09/01/2025 của Chính phủ Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi, do đó không thực hiện phân cấp đối với các công trình đã giao tài sản cho Công ty để tránh chồng chéo trong quản lý, khai thác công trình và tài sản kết cấu công trình

	Điều 6. Tổ chức thực hiện phân cấp công trình thuỷ lợi:

- Các cấp, các ngành có liên quan tập trung chỉ đạo đảm bảo cho mọi công trình thuỷ lợi đều có chủ quản lý thực sự, nhằm khai thác tối đa năng lực thiết kế của công trình và chống xuống cấp công trình một cách có hiệu quả.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì cùng với các ngành chức năng của tỉnh có liên quan và Uỷ ban nhân dân các huyện thị, thị xã thống nhất  danh mục từng công trình  cụ thể cần bàn giao cho tổ chức và cá nhân quản lý khai thác.

- Ở những nơi chưa có tổ chức dùng nước thì phải thành lập tổ chức phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương mới được tiến hành bàn giao công trình, kênh mương theo quy định  này.


	Điều 6. Tổ chức thực hiện
1. Sở Nông nghiệp và Môi trường

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện Quyết định này.

b) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quyền, trách nhiệm của Chủ sở hữu công trình thủy lợi do cấp tỉnh quản lý theo quy định của Luật Thủy lợi và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

c) Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức rà soát, thống kê công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh, tham mưu UBND tỉnh giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn tỉnh theo quy định 

d) Thực hiện trách nhiệm Chủ quản lý công trình đối với công trình do cấp tỉnh quản lý, tổ chức đặt hàng dịch vụ quản lý, khai thác các công trình thủy lợi do cấp tỉnh quản lý để cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi theo quy định. Hằng năm, xây dựng kế hoạch để kiểm tra công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

đ) Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, các đơn vị có liên quan được giao quản lý, khái thác công trình thành lập, củng cố, kiện toàn tổ chức, bổ máy, bổ sung năng lực tổ chức thủy lợi cơ sở theo quy định của pháp luật.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
2. Sở Tài chính

a) Chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự toán; bố trí kinh phí hỗ trợ; thẩm định, quyết toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm dịch vụ, công ích thủy lợi hàng năm với tổ chức, cá nhân vận hành khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí nguồn ngân sách tỉnh để đầu tư duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp, cải tạo công trình thủy lợi do cấp tỉnh quản lý.

b) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức khai thác công trình thủy lợi và tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi theo thẩm quyền, thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.
c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
4. Ủy ban nhân dân các xã, phường

a) Tuyên truyền, phổ biến Quyết định này tại địa phương.

b) Chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, hằng năm tổng hợp tình hình quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi trên địa bàn gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 20 tháng 02 hằng năm để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo quy định.

c) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quyền, trách nhiệm của Chủ sở hữu công trình thủy lợi được phân cấp quản lý trên địa bàn theo quy định của Luật Thủy lợi và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

d) Giao Phòng Kinh tế các xã, phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị các phường thực hiện quyền, trách nhiệm của chủ quản lý công trình thủy lợi được giao quản lý theo quy định của Luật Thủy lợi và các quy định khác có liên quan.

đ) Quyết định phương thức giao khai thác công trình thủy lợi được giao quản lý theo quy định tại Điều 23 Luật Thủy lợi và các quy định khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

 e) Chỉ đạo, đôn đốc thực hiện công tác lựa chọn, ký kết hợp đồng với các tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi theo phương thức đấu thầu hoặc đặt hàng; giám sát, nghiệm thu việc cung cấp và sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi.

g) Chỉ đạo việc thành lập, kiện toàn, củng cố tổ chức thủy lợi cơ sở để tham gia đầu tư, quản lý, khai thác vận hành công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng đáp ứng theo quy định tại Điều 30 Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi và theo quy định hiện hành.

h) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị khai thác quản lý tốt công trình thủy lợi trên địa bàn; xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi theo quy định.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

k) Chủ trì, phối hợp với các Tổ chức thủy lợi cơ sở, tổ chức cá nhân thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo khoản 3 Điều 57 Luật Thủy lợi năm 2017.
5. Tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi

a) Hàng năm đánh giá hiện trạng công trình, đề xuất danh mục, kinh phí duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp, cải tạo công trình thủy lợi do tổ chức, cá nhân khai thác vận hành; tổ chức thống kê, xây dựng và cập nhập các báo cáo và nội dung liên quan đến công tác quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn vào cơ sở dữ liệu về thủy lợi của tỉnh; kiểm kê, đánh giá nguồn nước để xây dựng kế hoạch cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và các nhu cầu dùng nước khác.

b) Xây dựng kế hoạch củng cố năng lực vận hành khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi phù hợp theo quy định này. 
c) Triển khai thực hiện cắm mốc chỉ giới công trình thủy lợi theo quy định tại Điều 19 Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; khoản 10 Điều 1 Thông tư số 03/2022/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.
	Cụ thể hóa trách nhiệm của các cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao.


